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	Hoạt động 1:
 Tìm hiểu quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa

	HS đọc thông tin SGK mục I trang 113, trả lời các câu hỏi sau: 

1/ Thế nào là tiến hóa nhỏ? Thế nào tiến hóa lớn?
2/ so sánh thời gian, không gian

3/ Nguồn nguyên liệu của tiến hóa gồm những nguyên liệu gì?

Em hãy hoàn thành phiếu học tập

I . QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN GỐC QUAN NIỆM TIẾN HOÁ 

1.Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn:

Nội dung
Tiến hóa nhỏ
Tiến hóa lớn
Khái niệm
Là quá trình làm biến đổi ……… …….. …….  (biến đổi tần số alen và thành phần KG)
Là quá trình làm xuất hiện các đơn vị phân loại …… …………
Không gian
Phạm vi phân bố ……….
Quy mô …………….
Thời gian
Tương đối …………
………… (hàng triệu năm)
Kết quả
Hình thành …………
Hình thành các nhóm phân loại  …………
Phương pháp nghiên cứu

………… nghiên cứu bằng thực nghiệm.
Nghiên cứu …………
* Lưu ý: Quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa. Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể (QT)

- Tiến hóa sẽ không thể xảy ra nếu quần thể không có biến dị i truyền.
- Biến dị di truyền là …………………..cho tiến hoá. Gồm:


+ Biến dị phát sinh do đột biến   ( biến dị …………
+ Biến dị phát sinh do giao phối ( biến dị ………… (biến dị …………).

- Ngoài ra nguồn biến dị còn được bổ sung bởi sự di chuyển của các cá thể hoặc các giao tử từ các QT khác vào

	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I . QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN GỐC QUAN NIỆM TIẾN HOÁ 

1.Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn:

Nội dung
Tiến hóa nhỏ
Tiến hóa lớn
Khái niệm
Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi tần số alen và thành phần KG)
Là quá trình làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài.
Không gian
Phạm vi phân bố hẹp.
Quy mô rộng lớn.
Thời gian
Tương đối ngắn.
Rất dài (hàng triệu năm)
Kết quả
Hình thành loài mới.
Hình thành các nhóm phân loại  trên loài.
Phương pháp nghiên cứu

Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
Nghiên cứu gián tiếp. 
* Lưu ý: Quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa. Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể (QT)

- Tiến hóa sẽ không thể xảy ra nếu quần thể không có biến dị di truyền.
- Biến dị di truyền là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá. Gồm:


+ Biến dị phát sinh do đột biến   ( biến dị sơ cấp.
+ Biến dị phát sinh do giao phối ( biến dị tổ hợp (biến dị thứ cấp).

- Ngoài ra nguồn biến dị còn được bổ sung bởi sự di chuyển của các cá thể hoặc các giao tử từ các QT khác vào.



	Hoạt động 2: Tìm hiểu các nhân tố tiến hóa
	HS đọc thông tin SGK mục II trang 114, trả lời các câu hỏi  sau: 

1/ thế nào là nhân tố tiến hóa? Nhân tố tiến hóa gồm những nhân tố nào?
2/ vai trò nhân tố Đột biến 

3/ Vai trò nhân tố di nhập gen

4/ Vai trò nhân tố chọn lọc tự nhiên

5/ Vai trò nhân tố các yếu tố ngẫu nhiên

6/ Vai trò nhân tố giao phối không ngẫu nhiên
Em hãy hoàn thành phiếu học tập sau

II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁ : 

Là các nhân tố biến đổi ………… và ………………………….. của QT.

1. Đột biến:

- Đột biến làm thay đổi …………  và ………………………. của QT.

- Tần số đột biến gen tính trên mỗi gen trong một thế hệ: …………………………

- Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp. Quá trình giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp phong phú cho quá trình tiến hoá. 

2. Di – nhập gen (dòng gen): 
- Di - nhập gen (dòng gen) là sự lan truyền …… từ QT này sang QT khác. 
- Di - nhập gen làm thay đổi ………… và ……………………. của QT.

3. Chọn lọc tự nhiên:

- CLTN thực chất là quá trình phân hóa ………… ……………………………...(phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản) của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong QT.

- CLTN tác động trực tiếp lên ………… và  gián tiếp làm biến đổi …………, qua đó làm biến đổi ………… của QT.

- Khi môi trường thay đổi theo 1 hướng xác định → CLTN làm biến đổi tần số alen theo 1 hướng xác định → CLTN quy định chiều hướng tiến hóa → CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng.

      -  Đối tượng của CLTN là các cá thể nhưng kết quả của CLTN là tạo nên quần thể  có nhiều cá thể mang các KG quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

- CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào yếu tố:

+ Chọn lọc chống lại alen trội: làm thay đổi tần số alen ……………...

+ Chọn lọc chống lại alen lặn: làm thay đổi tần số alen ……………, alen lặn không bao giờ bị loại hết ra khỏi QT.

4. Các yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền, phiêu bạt di truyền)

 - Biến đổi tần số alen với đặc điểm:

+ Thay đổi tần số ………… không theo một chiều hướng nhất định.

+ Làm cho 1 alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị …………và 1 alen nào đó dù là có hại cũng có thể trở nên ………….

      -  Làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền. 

 5. Giao phối không ngẫu nhiên 

- Gồm: giao phối …………, tự …………hoặc giao phối ………….. Có đặc điểm:
+ Không thay đổi tần số alen.

+  Nhưng thay đổi ………………  theo hướng ………… dần tần số kiểu gen …………, ………… dần tần số kiểu gen …………   

-  Làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.



	ĐÁP ÁN/ nội dung ghi bài

	II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁ : 

Là các nhân tố biến đổi tần số alen và thành phần KG của QT.

1. Đột biến: NHÂN TỐ TIẾN HÓA VÔ HƯỚNG

- Đột biến làm thay đổi tần số alen  và thành phần KG của QT.

- Tần số đột biến gen tính trên mỗi gen trong một thế hệ: 10-6 – 10-4
- Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp. Quá trình giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp phong phú cho quá trình tiến hoá. 

2. Di – nhập gen (dòng gen): di gen: giảm đa dạng di truyền; nhập gen: tăng
- Di - nhập gen (dòng gen) là sự lan truyền gen từ QT này sang QT khác. 
- Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen và thành phần KG của QT.

3. Chọn lọc tự nhiên:

- CLTN thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản  (phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản) của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong QT.

- CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình  và  gián tiếp làm biến đổi tần số KG, qua đó làm biến đổi tần số alen của QT.

- Khi môi trường thay đổi theo 1 hướng xác định → CLTN làm biến đổi tần số alen theo 1 hướng xác định → CLTN quy định chiều hướng tiến hóa → CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng.

      -  Đối tượng của CLTN là các cá thể nhưng kết quả của CLTN là tạo nên quần thể  có nhiều cá thể mang các KG quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

- CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào yếu tố:

+ Chọn lọc chống lại alen trội: làm thay đổi tần số alen nhanh chóng.

+ Chọn lọc chống lại alen lặn: làm thay đổi tần số alen chậm chạp, alen lặn không bao giờ bị loại hết ra khỏi QT.

4. Các yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền, phiêu bạt di truyền)

 - Biến đổi tần số alen với đặc điểm:

+ Thay đổi tần số alen không theo một chiều hướng nhất định.

+ Làm cho 1 alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ và 1 alen nào đó dù là có hại cũng có thể trở nên phổ biến.

      -  Làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền. 

 5. Giao phối không ngẫu nhiên NHÂN TỐ TIẾN HÓA CÓ HƯỚNG

- Gồm: giao phối cận huyết, tự thụ phấn hoặc giao phối có chọn lọc. Có đặc điểm:
+ Không thay đổi tần số alen.

+  Nhưng thay đổi thành phần kiểu gen  theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp.   

-  Làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.



	Hoạt động 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Quá trình tiến hóa lớn nghiên cứu về:

A. Mối quan hệ họ hàng giữa các loài.


B. Sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú.

C. Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.


D. Hình thành phân loại trên loài.

Câu 2: Điều nào sau đây là đúng với tiến hóa nhỏ: 

A. Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài
B. Hình thành loài mới

C. Diễn ra trên qui mô rộng lớn, qua thời gian địa chất bài

D. Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

Câu 3:  Theo quan niệm hiện nay điều kiện ngoại cảnh có vai trò:
A. Vừa là các nhân tố phát sinh đột biến , vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên
B. Nhân tố làm phát sinh các biến dị di truyền :

C. Nguyên nhân chính làm các loài biến đổi dấn dà và liên tục.

D. Nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên

Câu 4: Theo quan niệm hiện nay nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá của sinh giới là 
A. Đột biến và tích luỹ đột biến
B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Chọn lọc nhân tạo ,và tốc độ sinh sản.
D. Chọn lọc tự nhiên
Câu 5: Các nhân tố chủ yếu chi phối quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật trong thuyết tiến hóa nhỏ là: 

A. Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
B. Đột biến, biến động di truyền và chọn lọc tự nhiên

C. Đột biến, giao phối và các cơ chế cách li

D. Quá trình giao phối, đột biến và biến động di truyền

Câu 6: Theo quan điểm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN?

A. Kết quả của CLTN là sự sống sót của những cá thể sinh sản tốt nhất.

B. Vai trò của CLTN là quy định nhịp điệu và chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa

C. Động lực của CLTN là nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người.

D. Bản chất của CLTN là quá trình phân hóa khả năng sống sót của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Câu 7: Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là

A. Đột biến.
B. Giao phối không ngẫu nhiên.   

C. Chọn lọc tự nhiên.
D. Di – nhập gen

Câu 8: Theo quan niệm của truyền thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của CLTN.

B. Các biến dị đều xuất hiện ngẫu nhiên, không xác định.

C. Biến dị đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường sống.

D. Đột biến gen là 1 loại biến dị di truyền
Câu 9: Chọn lọc tự nhiên là quá trình:

A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật

B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật

C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật

D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho sinh vật

Câu 10: Theo quan niệm thuyết tiến hoá hiện đại, một gen đột biến lặn có hại sẽ 

A. Bị chọn lọc tự nhiên đào thải nhanh hơn so với đột biến gen trội có hại

B. Không bị chọn lọc tự nhiên đào thải hòan toàn khỏi quần thể
C. Không bị chọn lọc tự nhiên đào thải

D. Bị chọn lọc tự nhiên đào thải khỏi quần thể ngay sau một thế hệ 



	Hướng dẫn trả lời câu hỏi kiểm tra, đánh giá
	Câu 1: Quá trình tiến hóa lớn nghiên cứu về:

A. Mối quan hệ họ hàng giữa các loài.


B. Sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú.

C. Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.


D. Hình thành phân loại trên loài.

Câu 2: Điều nào sau đây là đúng với tiến hóa nhỏ: 

A. Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài
B. Hình thành loài mới

C. Diễn ra trên qui mô rộng lớn, qua thời gian địa chất bài

D. Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

Câu 3:  Theo quan niệm hiện nay điều kiện ngoại cảnh có vai trò:
A. Vừa là các nhân tố phát sinh đột biến , vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên
B. Nhân tố làm phát sinh các biến dị di truyền :

C. Nguyên nhân chính làm các loài biến đổi dấn dà và liên tục.

D. Nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên

Câu 4: Theo quan niệm hiện nay nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá của sinh giới là 
A. Đột biến và tích luỹ đột biến
B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Chọn lọc nhân tạo ,và tốc độ sinh sản.
D. Chọn lọc tự nhiên
Câu 5: Các nhân tố chủ yếu chi phối quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật trong thuyết tiến hóa nhỏ là: 

A. Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên

B. Đột biến, biến động di truyền và chọn lọc tự nhiên

C. Đột biến, giao phối và các cơ chế cách li

D. Quá trình giao phối, đột biến và biến động di truyền

Câu 6: Theo quan điểm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN?

A. Kết quả của CLTN là sự sống sót của những cá thể sinh sản tốt nhất.

B. Vai trò của CLTN là quy định nhịp điệu và chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa

C. Động lực của CLTN là nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người.

D. Bản chất của CLTN là quá trình phân hóa khả năng sống sót của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Câu 7: Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là

A. Đột biến.
B. Giao phối không ngẫu nhiên.   

C. Chọn lọc tự nhiên.
D. Di – nhập gen

Câu 8: Theo quan niệm của truyền thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của CLTN.

B. Các biến dị đều xuất hiện ngẫu nhiên, không xác định.

C. Biến dị đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường sống.

D. Đột biến gen là 1 loại biến dị di truyền

Câu 9: Chọn lọc tự nhiên là quá trình:

A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật

B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật

C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật

D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho sinh vật

Câu 10: Theo quan niệm thuyết tiến hoá hiện đại, một gen đột biến lặn có hại sẽ 

A. Bị chọn lọc tự nhiên đào thải nhanh hơn so với đột biến gen trội có hại

B. Không bị chọn lọc tự nhiên đào thải hòan toàn khỏi quần thể
C. Không bị chọn lọc tự nhiên đào thải

D. Bị chọn lọc tự nhiên đào thải khỏi quần thể ngay sau một thế hệ 




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, liên hệ với giáo viên bộ môn, giáo viên sẽ phản hồi giải đáp các thắc mắc.

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Lớp: 12A…

Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học
	Mục I: ….

Phần : ….
	1.

2.

3.


PHỤ LỤC 1 PHIẾU HỌC TẬP BÀI 25  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỦA ĐACUYN
* Cách Đacuyn (Darwin - người Anh) hình thành học thuyết của mình thể hiện qua bảng sau: 
	Hiện tượng quan sát được
	Suy luận
	Hình thành giả thuyết

	- Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con ………… ……. so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.

- Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ những khi có …………… về môi trường.

- Các cá thể của cùng một bố mẹ mặc dù giống bố mẹ nhiều hơn so với các cá thể không họ hàng nhưng chúng vẫn khác biệt về nhiều đặc điểm (Đacuyn gọi là các ………………..), các biến dị này được di truyền cho thế hệ sau.
	- Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền ………… (đấu tranh sinh tồn)

- Trong cuộc đấu tranh sinh tốn, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn  

→ khả năng sống sót và khả năng sinh sản cao hơn cá thể khác →  những cá thể đó để lại con cháu nhiều hơn cho quần thể → số lượng cá thể có biến dị thích nghi ngày một tăng và số lượng cá thể có biến dị không thích nghi ngày một giảm. Đacuyn gọi quá trình này  …………
	- Quá trình CLTN  đảo thải các cá thể mang biến dị kém thích nghi, tăng cường các cá thể mang biến dị thích nghi.

- CLTN phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của cá thể.


Một số điểm nổi bật của học thuyết 
	Vấn đề
	Nội dung

	1. Nguyên nhân tiến hóa
	- …………………………tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của SV

	2. Cơ chế tiến hóa
	- Sự tích lũy cá biến dị có lợi , đào thải cá biến dị có hại dưới tác động của ……………………………….

	3. Hình thành đặc điểm thích nghi
	- Biến dị phát sinh vô hướng

- Sự thích nghi hợp lí đạt được thông qua sự ………… các dạng kém thích nghi

	4. Chiều hướng tiến hóa
	- Ngày càng đa dạng phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí

	5. Hình thành loài mới


	- Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng  của …………, theo con đuờng phân li tính trạng  (phân nhánh) từ 1 gốc chung

	+ Đóng góp qua trọng


	- Nêu lên được nguồn gốc các loài.
- Bước đầu giải thích được sự thích nghi của sinh vật, đa dạng của sinh giới.

- Phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN 

	+ Hạn chế


	- Chưa hiểu rõ cơ chế phát sinh biến dị và di truyền các biến dị

- Chưa đi sâu vào cơ chế hình thành loài mới, chưa thấy được vai trò của sự cách ly đối với hình thành loài mới




·  Lưu ý: theo Đacuyn

-  CLTN phân hóa …………………………………………. trong quần thể. Đối tượng của CLTN là các ………… nhưng kết quả của CLTN là tạo nên ………… có đặc điểm thích nghi với môi trường.

-  CLTN khác CLNT ở chỗ:


+ Qua CLTN: cá thể nào có ………… làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau. Qua CLNT: cá thể nào có …… …… phù hợp với ………………….. thì cá thể đó được con người giữ lại để nhân giống.


+ CLNT xảy ra nhanh hơn nhiều so với CLTN.
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP BÀI 25  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỦA ĐACUYN 

· Cách Đacuyn (Darwin - người Anh) hình thành học thuyết của mình thể hiện qua bảng sau: 

	Hiện tượng quan sát được
	Suy luận
	Hình thành giả thuyết

	- Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn nhiều so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.

- Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ những khi có biến đổi bất thường về môi trường.

- Các cá thể của cùng một bố mẹ mặc dù giống bố mẹ nhiều hơn so với các cá thể không họ hàng nhưng chúng vẫn khác biệt về nhiều đặc điểm (Đacuyn gọi là các biến dị cá thể), các biến dị này được di truyền cho thế hệ sau.
	- Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn (đấu tranh sinh tồn)

- Trong cuộc đấu tranh sinh tốn, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn  

→ khả năng sống sót và khả năng sinh sản cao hơn cá thể khác →  những cá thể đó để lại con cháu nhiều hơn cho quần thể → số lượng cá thể có biến dị thích nghi ngày một tăng và số lượng cá thể có biến dị không thích nghi ngày một giảm. Đacuyn gọi quá trình này  CLTN
	- Quá trình CLTN  đảo thải các cá thể mang biến dị kém thích nghi, tăng cường các cá thể mang biến dị thích nghi.

- CLTN phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của cá thể.


· Một số điểm nổi bật của học thuyết 

	Vấn đề
	Nội dung

	1. Nguyên nhân tiến hóa
	- CLTN tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của SV

	2. Cơ chế tiến hóa
	- Sự tích lũy cá biến dị có lợi , đào thải cá biến dị có hại dưới tác động của CLTN

	3. Hình thành đặc điểm thích nghi
	- Biến dị phát sinh vô hướng

- Sự thích nghi hợp lí đạt được thông qua sự đào thải các dạng kém thích nghi

	4. Chiều hướng tiến hóa
	- Ngày càng đa dạng phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí

	5. Hình thành loài mới
	- Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng  của CLTN, theo con đuờng phân li tính trạng  (phân nhánh) từ 1 gốc chung

	+ Đóng góp qua trọng


	- Nêu lên được nguồn gốc các loài.
- Bước đầu giải thích được sự thích nghi của sinh vật, đa dạng của sinh giới.

- Phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN 

	+ Hạn chế


	- Chưa hiểu rõ cơ chế phát sinh biến dị và di truyền các biến dị

- Chưa đi sâu vào cơ chế hình thành loài mới, chưa thấy được vai trò của sự cách ly đối với hình thành loài mới


·  Lưu ý: theo Đacuyn

-  CLTN phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của cá thể trong quần thể. Đối tượng của CLTN là các cá thể nhưng kết quả của CLTN là tạo nên loài mới có đặc điểm thích nghi với môi trường.

-  CLTN khác CLNT ở chỗ:


+ Qua CLTN: cá thể nào có biến dị làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau. Qua CLNT: cá thể nào có đặc điểm phù hợp với sở thích của con người thì cá thể đó được con người giữ lại để nhân giống


+ CLNT xảy ra nhanh hơn nhiều so với CLTN.

(((((
PHỤ LỤC 3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI 25
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI 25 HỌC THUYẾT TIẾN HÓA ĐÁC UYN.
Câu 1: Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

A. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính

B. Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền

C. Sự biến đổi của sinh vật chủ yếu do sự biến đổi của ngoại cảnh

D. Các biến đổi nhỏ, riêng lẽ tích lũy thành các biến đổi lớn, phổ biến nhờ chọn lọc tự nhiên
Câu 2: Theo quan niệm của Đacuyn , đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

A. Quần xã 
B. Quần thể 
C. Cá thể    
D. Loài 

Câu 3: Phát hiện quan trọng của Đacuyn về các sinh vật cùng loài trong tự nhiên là :
A. Các cá thể cùng loài không hoàn toàn khác nhau .

B. Các biến dị xuất hiện trong sinh sản thì di truyền được 

C. Một số cá thể có khả năng di truyền các biến dị do học tập mà có.

D. Các cá thể cùng bố mẹ có những đặc điểm khác bố mẹ.
Câu 4: Theo Đacuyn, nguyên nhân dẫn đến chọn lọc nhân tạo là do:

A. Nhu cầu thị hiếu của con người rất đa dạng và rất phức tạp.

B. Vật nuôi, cây trồng luôn luôn xuất hiện biến dị theo nhiều hướng.

C. Con người đã tạo ra nhiều giống vật nuôi cây trồng.

D. Vật nuôi, cây trồng luôn luôn xuất hiện biến dị theo nhiều hướng, có hướng phù hợp với nhu cầu thị hiếu của con người.

Câu 5: Động lực của chọn lọc nhân tạo là:
A. Nguồn biến dị đa dạng, phong phú của sinh vật.   

B. Nhu cầu thị hiếu phức tạp và luôn thay đổi của con người.
C. Lợi ích kinh tế do sinh vật đem lại.



D. Khả năng tạo giống mới của con người.

Câu 6: Theo Đacuyn ,quá trình CLTN có vai trò:

A. Hình thành tập quán hoạt động ở động vật

B. Tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại đối với sinh vật
C. Là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật

D. Tạo sự biến đổi của cơ thể sinh vật thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh

Câu 7: Theo Đacuyn, nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hóa là

A. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác dụng trực tiếp của điều kiện sống.

B. Các biến dị cá thể phát sinh trong quá trình sinh sản theo những hướng không xác định

C. Những biến đổi do tập quán hoạt động

D. Biến dị di truyền

Câu 8: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là 

A. Giải thích không thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi

B. Chưa hiểu rõ nguyên nhân của phát sinh biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị

C. Chưa giải thích được quá trình hình thành loài mới

D. Chưa thành công trong việc xây dựng luận điểm về nguồn gốc của các loài

Câu 9: Theo Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :
A. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động
B. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được
C. Sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản

D. Những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh
Câu 10: Động lực thúc đẩy CLTN theo học thuyết Đacuyn là: 

A. Đấu tranh sinh tồn
B. Nhu cầu thị hiếu phức tạp luôn luôn thay đổi của con người
C. Sự cố gắng vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài
D. Sự không thống nhất của điều kiện môi trường
Câu 11: Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú là:
A. điều kiện ngoại cảnh không ngừng biến đổi nên sự xuất hiện các biến dị ở sinh vật ngày càng nhiều.
B. các biến dị cá thể và các biến đổi đồng loạt trên cơ thể sinh vật đều di truyền được cho các thế hệ sau.
C. Tác động của chọn lọc tự nhiên thông qua hai đặc tính là biến dị và di truyền.
D. sự tác động của chọn lọc tự nhiên lên cơ thể sinh vật ngày càng ít.
Câu 12: Khi nói về học thuyết tiến hóa của Đacuyn, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là do CLTN tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

B. CLTN là quá trình đào thải các sinh vật mang các biến dị không thích nghi và giữ lại các sinh vật mang các biến dị di truyền giúp chúng thích nghi.

C. Hạn chế của học thuyết tiến hóa Đacuyn là chưa làm rõ được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền của biến dị.

D. Để giải thích về nguồn gốc các loài, theo Đacuyn nhân tố tiến hóa quan trọng nhất là biến dị cá thể
Câu 13: Theo Đacuyn, sự hình thành nhiều giống vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình
A. Phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo.


B. Phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên.

C. Tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại đối với sinh vật.

D. Phát sinh các biến dị cá thể.

Câu 14: Nguyên nhân của sự tiến hóa theo Đacuyn là do: 

A. Sự nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ chế sinh vật

B. Sự thay đổi của các yếu tố ngoại cảnh

C. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật
D. Sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật trong thời gian dài

Câu 15: Loại biến dị cá thể theo quan niệm của Đacuyn có những tính chất:

(1) Xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình sinh sản và phát triển cá thể. 

(2) Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định. 

(3) Xuất hiện riêng lẻ ở từng cá thể. 

(4) Di truyền được qua sinh sản hữu tính. 

(5) Không xác định được chiều hướng biến dị.

A. (3), (4), (5)           
B. (2), (4), (5)   
C. (1), (3), (4), (5)         D. (1), (3), (4)
PHỤ LỤC 4 ĐÁP ÁN  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI 24 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

A. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính

B. Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền

C. Sự biến đổi của sinh vật chủ yếu do sự biến đổi của ngoại cảnh

D. Các biến đổi nhỏ, riêng lẽ tích lũy thành các biến đổi lớn, phổ biến nhờ chọn lọc tự nhiên

Câu 2: Theo quan niệm của Đacuyn , đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

A. Quần xã 
B. Quần thể 
C. Cá thể    
D. Loài 

Câu 3: Phát hiện quan trọng của Đacuyn về các sinh vật cùng loài trong tự nhiên là :
A. Các cá thể cùng loài không hoàn toàn khác nhau .

B. Các biến dị xuất hiện trong sinh sản thì di truyền được 

C. Một số cá thể có khả năng di truyền các biến dị do học tập mà có.

D. Các cá thể cùng bố mẹ có những đặc điểm khác bố mẹ.
Câu 4: Theo Đacuyn, nguyên nhân dẫn đến chọn lọc nhân tạo là do:

A. Nhu cầu thị hiếu của con người rất đa dạng và rất phức tạp.

B. Vật nuôi, cây trồng luôn luôn xuất hiện biến dị theo nhiều hướng.

C. Con người đã tạo ra nhiều giống vật nuôi cây trồng.

D. Vật nuôi, cây trồng luôn luôn xuất hiện biến dị theo nhiều hướng, có hướng phù hợp với nhu cầu thị hiếu của con người.

Câu 5: Động lực của chọn lọc nhân tạo là:
A. Nguồn biến dị đa dạng, phong phú của sinh vật.   

B. Nhu cầu thị hiếu phức tạp và luôn thay đổi của con người.

C. Lợi ích kinh tế do sinh vật đem lại.



D. Khả năng tạo giống mới của con người.

Câu 6: Theo Đacuyn ,quá trình CLTN có vai trò:

A. Hình thành tập quán hoạt động ở động vật

B. Tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại đối với sinh vật

C. Là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật

D. Tạo sự biến đổi của cơ thể sinh vật thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh

Câu 7: Theo Đacuyn, nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hóa là

A. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác dụng trực tiếp của điều kiện sống.

B. Các biến dị cá thể phát sinh trong quá trình sinh sản theo những hướng không xác định

C. Những biến đổi do tập quán hoạt động

D. Biến dị di truyền

Câu 8: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là 

A. Giải thích không thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi

B. Chưa hiểu rõ nguyên nhân của phát sinh biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị

C. Chưa giải thích được quá trình hình thành loài mới

D. Chưa thành công trong việc xây dựng luận điểm về nguồn gốc của các loài

Câu 9: Theo Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :
A. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động
B. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được
C. Sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản

D. Những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh
Câu 10: Động lực thúc đẩy CLTN theo học thuyết Đacuyn là: 

A. Đấu tranh sinh tồn

B. Nhu cầu thị hiếu phức tạp luôn luôn thay đổi của con người
C. Sự cố gắng vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài
D. Sự không thống nhất của điều kiện môi trường
Câu 11: Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú là:
A. điều kiện ngoại cảnh không ngừng biến đổi nên sự xuất hiện các biến dị ở sinh vật ngày càng nhiều.
B. các biến dị cá thể và các biến đổi đồng loạt trên cơ thể sinh vật đều di truyền được cho các thế hệ sau.
C. Tác động của chọn lọc tự nhiên thông qua hai đặc tính là biến dị và di truyền.

D. sự tác động của chọn lọc tự nhiên lên cơ thể sinh vật ngày càng ít.
Câu 12: Khi nói về học thuyết tiến hóa của Đacuyn, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là do CLTN tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

B. CLTN là quá trình đào thải các sinh vật mang các biến dị không thích nghi và giữ lại các sinh vật mang các biến dị di truyền giúp chúng thích nghi.

C. Hạn chế của học thuyết tiến hóa Đacuyn là chưa làm rõ được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền của biến dị.

D. Để giải thích về nguồn gốc các loài, theo Đacuyn nhân tố tiến hóa quan trọng nhất là biến dị cá thể

Câu 13: Theo Đacuyn, sự hình thành nhiều giống vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình
A. Phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo.


B. Phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên.

C. Tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại đối với sinh vật.

D. Phát sinh các biến dị cá thể.

Câu 14: Nguyên nhân của sự tiến hóa theo Đacuyn là do: 

A. Sự nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ chế sinh vật

B. Sự thay đổi của các yếu tố ngoại cảnh

C. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật

D. Sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật trong thời gian dài

Câu 15: Loại biến dị cá thể theo quan niệm của Đacuyn có những tính chất:

(1) Xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình sinh sản và phát triển cá thể. 

(2) Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định. 

(3) Xuất hiện riêng lẻ ở từng cá thể. 

(4) Di truyền được qua sinh sản hữu tính. 

(5) Không xác định được chiều hướng biến dị.

A. (3), (4), (5)           
B. (2), (4), (5)   
C. (1), (3), (4), (5)         D. (1), (3), (4)
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